
GDCD 9
Bài 12.      QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ.( đọc tình huống trang 45 SGK- GDCD 9 trả lời các câu hỏi sau)
Câu 1: Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực nào?
Hướng dẫn trả lời:
· Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực sản xuất, buôn bán.
· Vi phạm về sản xuất buôn bán hàng giả( dẫn chứng).
Câu 2: Em nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng đã nêu ở tình huống đặt vấn đề?
Hướng dẫn trả lời:
Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau ( phân loại cao thấp cho các mặt hàng).
Câu 3: Theo em mức thuế chênh lệch cao thấp nói lên điều gì?
Hướng dẫn trả lời:
· Nhà nước đánh thuế các mặt hàng cao( cho vd)  để hạn chế mặt hàng xa xỉ không cần thiết đối với đời sống nhân dân( phân tích cụ thể ảnh hưởng từng mặt hàng).
· Mức thuế thấp là để khuyến khích sản xuất, kinh doanh mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân.
Câu 4: Qua những thông tin trong phần đặt vấn đề, giúp em hiểu được điều gì?
Hướng dẫn trả lời:
· Những thông tin đó giúp em hiểu được cacs quy định của nhà nước về kinh doanh và thuế.
· Việc sản xuất, kinh doanh và thuế liên quan đến trách nhiệm của công dân được nhà nước quy định.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Câu 1: kinh doanh bao gồm những hoạt động nào?
Hướng dẫn trả lời:
Kinh doanh bao gồm  các hoạt động sản xuất, buôn bán và dịch vụ.
Câu 2: Kinh doanh là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích lợi nhuận.
Câu 3: Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của nhà nước về kinh doanh?
Hướng dẫn trả lời:
Những hành vi vi phạm pháp luật của nhà nước về kinh doanh như:
· Kinh doanh không đúng nghành, mặt hàng ghi trong giấy phép.( nêu thêm ví dụ thực tiễn)
· Kinh doanh những mặt hàng mà nhà nước cấm( tìm hiểu những mặt hàng mà nhà nước cấm).
· Buôn lậu, trốn thuế…( lấy ví dụ)
· Sản xuất, buôn bán hàng giả ( lấy ví dụ)
Câu 4: Em hiểu như thế nào về quyền kinh doanh?
Hướng dẫn trả lời
Là quyền công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, nghành nghề và quy mô kinh doanh, tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước.
Câu 5. Quyền tự do kinh doanh có ý nghĩa như thế nào?
Hướng dẫn trả lời
[bookmark: _GoBack]Quyền tự do kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng.Ở nước ta hiện nay, các thành phần kinh tế và hình thức tổ chức kinh tế rất phong phú và đa dạng, tạo điều kiện cho công dân có khả năng lựa chọn thích hợp để kinh doanh, tăng thêm thu nhập tạo ra công ăn việc làm, nâng cao đời sống góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Câu 6: Quyền tự do kinh doanh của công dân được cụ thể hóa như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Quyền tự do kinh doanh của công dân được cụ thể hóa như sau:
· Quyền lụa chọn nghành nghề và quy mô kinh doanh.
· Lựa chọn hình thức và huy động vốn.
· Lựa chọn khách hàng tuyển dụng và thuê mướn công nhân.
· Sử dụng phần thu nhập hợp pháp từ kinh doanh.
Câu 7: Nghĩa vụ kinh doanh của công dân được quy định như thế nào?
· Phải khai báo đúng vốn đầu tư kinh doanh.
· Kinh doanh theo đúng nghành nghề ghi trong giấy phép.
· Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.
· Bảo đảm chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đăng kí.
· Tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích và trật tự an toàn xã hội.
· Ghi chép sổ sách kế toán, quyết toán theo quy định của pháp luật.
· Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác.
Câu 8: Em hiểu thuế là gì? Nêu một số loại thuế mà em biết?
Hướng dẫn trả lời:
· Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung ( như An ninh quốc phòng, chi trả lương công chức, xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường sá, cầu cống…)
· Các loại thuế: ( thuế kinh doanh; thuế thu nhập cá nhân; thuế giá trị gia tăng…)
Câu 9: Thuế có tác dụng gì?
Hướng dẫn trả lời:
Tác dụng của thuế:
· ổn định thị trường.
· điều chỉnh cơ cấu kinh tế.
· góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.
Câu 10: trách nhiệm của công dân đối với kính doanh và thuế?
Hướng dẫn trả lời
· công dân sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh; tuyên truyền vận động gia đình, xã hội thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, làm cho dân giàu nước mạnh.
· Đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong kinh doanh và thuế.
III. BÀI TẬP.
Bài 1.
Hãy kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết? ( 8 hđ)
Hướng dẫn trả lời
· Kinh doanh hàng dược phẩm.
· Kinh doanh vât liệu xây dựng
· …………….
Bài 2. Trong giấy phép kinh doanh bà H có 8 loại hàng, nhưng ban quản lý thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có thì đó là vi phạm gì
Bài 3: Trong đợt dịch cúm Corola đang diễn ra, ban quan lý thị trường đã kiểm tra công ty sản xuất giấy ăn đang sản xuất khẩu trang y tế. Theo em công ty A có vi phạm quy định về sản xuát kinh doanh không? Nếu có thì vi phạm gì?
Bài 4: Ban quản lý thị trường và công An kinh tế đã bắt được lô hàng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị xuất sang nước ngoài bán kiếm lời. Theo em chủ lô hàng này có vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh không. Nêu những vi phạm?
Lưu ý: Tìm hiểu điều 33 và 47 hiến pháp năm 2013 về quyền tự do kinh doanh.
Điều 157 bộ luật hình sự năm 1999 – sửa đổi bổ sung năm 2009 các điều khoản quy định cá nhân tổ chức vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh.
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